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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)  

- Tiếng Việt: Cơ sở Địa sinh thái - Địa môi trường 

 - Tiếng Anh: Fundamental geoEcology - Geoenvironment 

Mã số học phần: 7110206 

Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần 

Số tiết học phần:  

Lý thuyết: 30;   Bài tập: 0;  Thực hành: 0;  

       Thực tập: 0;   Đồ án: 0;  Tự học: 60; 

2. Đơn vị quản lý học phần 

2.1. Giảng viên giảng dạy Mã giảng viên 

1. PGS. TS. Đỗ Văn Bình 0408-13 

2. TS. Đỗ Thị Hải 0408-11 

3. ThS. Đỗ Cao Cường 0408-09 

4. TS. Trần Thị Thanh Thủy 0408-08 

5. 

6. 

TS. Trần Hồng Hà 

TS. Trần Anh Quân 

0408-17 

0408-12 

2.2. Bộ môn: Địa sinh thái & Công nghệ môi trường 

2.3. Khoa: Môi trường  

3. Điều kiện học học phần  

3.1. Môn học tiên quyết: Không 

3.2. Môn học học trước: Không 

4. Mục tiêu của học phần  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở chuyên ngành về Địa sinh thái, Địa môi 

trường và ô nhiễm. Các chức năng sinh thái của các quyển trái đất, chu trình tuần hoàn sinh 

địa hóa. Vai trò và tác động của con người đến các vấn đề sinh thái, môi trường của địa quyển 

và ngược lại. Đồng thời môn học trang bị cho người học các nguyên lý cơ bản trong đánh giá 

ô nhiễm và xử lý ô nhiễm đất với các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ khác nhau, có biện 

pháp xử lý hiệu môi trường hiệu quả. Ứng dụng của Công nghệ Địa sinh thái - Địa môi trường 

trong xử lý và bảo vệ môi trường. 
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4.1. Kiến thức  

4.1.1. Những vấn đề chung về Địa sinh thái - Địa môi trường 

4.1.2. Các chức năng sinh thái của các quyển trên trái đất và chu trình tuần hoàn sinh địa hóa 

4.1.3. Tác động của các quyển trái đất tới con người và sinh vật 

4.1.4. Xác định đặc trưng chất ô nhiễm và cơ sở kỹ thuật lựa chọn biện pháp xử lý 

4.1.5. Dị thường địa sinh thái và Ảnh hưởng sự thiếu hụt hoặc dư thừa các nguyên tố hoá 

học đối với con người và sinh vật. 

4.1.6. Ứng dụng của Công nghệ Địa sinh thái - Địa môi trường trong xử lý và bảo vệ môi trường 

4.2. Kỹ năng  

4.2.1. Nắm được các khái niệm về địa sinh thái, địa môi trường. Nắm được đối tượng, nội 

dung nghiên cứu của Địa sinh thái - Địa môi trường 

4.2.2. Nắm được các chức năng sinh thái của quyển trái đất và chu trình tuần hoàn sinh địa 

hóa 

4.2.3.  Đánh giá được tác động của các quyển trái đất tới con người và sinh vật 

4.2.4.  Xác định được đặc trưng chất ô nhiễm và cơ sở kỹ thuật lựa chọn biện pháp xử lý 

4.2.5. Tìm hiểu các dị thường địa sinh thái và Ảnh hưởng sự thiếu hụt hoặc dư thừa các 

nguyên tố hoá học đối với con người và sinh vật. 

4.2.6. Ứng dụng của Công nghệ Địa sinh thái - Địa môi trường trong xử lý và bảo vệ môi 

trường. 

4.3. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) 

Sau khi hoàn thành việc học học phần này, sinh viên có thể: 

CLO1. Hiểu các khái niệm về Địa sinh thái - Địa môi trường; Các chức năng sinh thái 

của các quyển trên trái đất và chu trình tuần hoàn sinh địa hóa. 

CLO2. Đánh giá được tác động của các quyển trái đất tới con người và sinh vật; Xác 

định đặc trưng chất ô nhiễm và cơ sở kỹ thuật lựa chọn biện pháp xử lý. 

CLO3. Xác định được dị thường địa sinh thái và ảnh hưởng sự thiếu hụt hoặc dư thừa 

các nguyên tố hoá học đối với con người và sinh vật; Ứng dụng của Công nghệ Địa 

sinh thái - Địa môi trường trong xử lý và bảo vệ môi trường. 

CLO4. Khả năng tìm kiếm tài liệu, làm việc theo nhóm và khả năng thuyết trình. 

Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chương trình như sau: 

CLOs 

PLOs 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực Phẩm chất 

P
I1

.1
 

P
I1

.2
 

P
I1

.3
 

P
I2

.1
 

P
I2

.2
 

P
I2

.3
 

P
I2

.4
 

P
I2

.5
 

P
I2

.6
 

P
I3

.1
 

P
I3

.2
 

P
I3

.3
 

P
I4

.1
 

P
I4

.2
 

P
I4

.3
 

P
I4

.4
 

P
I4

.5
 

P
I5

.1
 

P
I5

.2
 

CLO1 - I - I I I I - I - - - - - - - - - - 
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CLO2 - I - I I I I - - - - - - - - - - - - 

CLO3 - R - R I I I I R I I - I I - - - - - 

CLO4 - R - R I I I I R I I I I I - - - - - 

• Ghi chú: I (Giới thiệu), R (Củng cố), M (Thành thạo), hoặc A (Đánh giá). 

5. Tóm tắt nội dung học phần 

Chương 1. Những vấn đề chung về Địa sinh thái - Địa môi trường 

Chương 2. Các chức năng sinh thái của các quyển trên trái đất và chu trình tuần hoàn sinh 

địa hóa 

Chương 3. Tác động của các quyển trái đất tới con người và sinh vật 

Chương 4. Xác định đặc trưng chất ô nhiễm và cơ sở kỹ thuật lựa chọn biện pháp xử lý 

Chương 5. Dị thường địa sinh thái và Ảnh hưởng sự thiếu hụt hoặc dư thừa các nguyên tố 

hoá học đối với con người và sinh vật. 

Chương 6. Ứng dụng của Công nghệ Địa sinh thái - Địa môi trường trong xử lý và bảo vệ 

môi trường. 

6. Cấu trúc nội dung học phần 

Bảng 1. Nội dung học phần 

6.1. Lý thuyết 

Đề mục Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1 
Những vấn đề chung về Địa sinh thái - Địa 

môi trường 
4 CLO1 

1.1 Các khái niệm cơ bản và vấn đề liên quan  

4.1.1, 4.2.1 
1.2 

Đối tượng và nội dung nghiên cứu của Địa 

sinh thái 
 

1.3 
Cơ sở khoa học của Địa môi trường và phân 

loại 
 

Chương 2 
Chức năng sinh thái của các quyển trái đất 

và chu trình tuần hoàn sinh địa hóa 
6 CLO1 

2.1 Chức năng tài nguyên  

4.1.2, 4.2.2 
2.2 Chức năng động lực  

2.3 Chức năng Hoá - Lý  

2.4 Chu trình tuần hoàn sinh địa hóa  

Chương 3 
Tác động của các quyển trái đất tới con 

người và sinh vật 
6 CLO2 
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3.1 Tác động của trường trọng lực  

4.1.3, 4.2.3 

3.2 Tác động của trường từ  

3.3 Trường điện của trái đất  

3.4 Tác động của trường điện từ  

3.5 Địa phóng xạ sinh thái (radio geoecology)  

Chương 4 
Xác định đặc trưng chất ô nhiễm và cơ sở 

kỹ thuật lựa chọn biện pháp xử lý 
5 CLO2 

4.1 Xác định đặc trưng chất ô nhiễm  

4.1.4, 4.2.4 
4.2 

Các cơ sở kỹ thuật để lựa chọn biện pháp xử 

lý 
 

4.3 Các nguyên lý của kỹ thuật xử lý hiện trường  

4.4 Thực hiện lưu giữ chất ô nhiễm  

Chương 5 

Dị thường địa sinh thái và ảnh hưởng của 

sự thiếu hụt hoặc dư thừa các nguyên tố 

hóa học đối với con người và sinh vật 

5 CLO3 

5.1 
Dị thường ĐST và ảnh hưởng của chúng 

đối với con người và sinh vật 
 

4.1.5, 4.25 

5.2 

Ảnh hưởng của sự thiếu hụt hoặc dư thừa các 

nguyên tố hóa học đối với con người và sinh 

vật 

 

Chương 6 

Ứng dụng của Công nghệ Địa sinh thái - 

Địa môi trường trong xử lý và bảo vệ môi 

trường 

4 CLO3, 4 

6.1 Ứng dụng trên thế giới  
4.1.6, 4.2.6 

6.2 Ứng dụng ở Việt Nam  

 

7. Phương pháp giảng dạy 

- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để sinh viên chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng 

viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý và sinh viên xung phong trả lời, giáo viên giải đáp. 

- Giảng dạy lý thuyết hết chương 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
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- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc). 

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11. 

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:  

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần  

TT Điểm thành phần Trọng số CLOs Quy định 

1 Điểm chuyên cần 10% CLO1, 2, 3, 4 
- Số tiết tham dự học/tổng số tiết 

- Kiểm tra kỹ năng cuối tiết 

2 
Điểm thuyết 

trình/Bài tập nhóm 
10% CLO2, 3, 4 

- Báo cáo/thuyết trình/tiểu luận 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia. 

3 
Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 
20% CLO2, 3 - Thi viết 

4 
Điểm thi kết thúc 

học phần 

 

60% CLO1, 2, 3 

- Thi viết  (60 phút). 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Dự thi kết thúc học phần. 

 

9.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 

(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập 

phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về 

công tác đào tạo của Nhà trường.  

9.3. Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau 

CLOs Tham gia 

học tập 

Kiểm tra 

giữa kỳ  

Tiểu luận Thi cuối kỳ 

CLO1 X  - - X 

CLO2 X  X X X 

CLO3 X  X X  X 

CLO4 X  - X - 
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10. Tài liệu học tập 

10.1 Tài liệu chính 

[1]. Đỗ Văn Bình, Đỗ Cao cường, Đỗ Thị Hải, 2022. Bài giảng Cơ sở Địa sinh thái - 

Địa môi trường. Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường. 

10.2 Tài liệu tham khảo 

[2] Vũ Trung Tạng. Giáo trình Cơ sở sinh thái học, 2015, Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam, 03-2015/CXB/135-1871/GD. 

[3] Olav Slaymaker, Thomas Spencer, Christine Embleton - Hamann, Vũ Tuấn Anh, 

Vũ Văn Phái, Vũ Lê Phương. Bài giảng Địa mạo và thay đổi môi trường toàn cầu, 

2018. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 269-2018/CXB, IPH/04-20/ĐHQGHN. 

[4]. Hoàng Ngọc Kỷ. Giáo trình Địa chất và môi trường đệ tứ Việt Nam, 2010, NXB 

Khoa học kỹ thuật, 352-2009/CXB/110-40/KHKT. 

[5] Đặng Trung Thuận, Giáo trình Địa hoá và sức khoẻ, 2015. Nhà xuất bản Nông 

nghiệp, 996-2015/CXB/1-57/NN. 

[6]. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Đăng Quy, Địa chất môi trường 

với phát triển bền vững Việt Nam: Công nghệ địa môi trường cho bảo vệ môi trường 

vùng khai thác và chế biến khoáng sản. NXB Đại học Quốc gia, năm 2020. 

11. Hướng dẫn tự học của học phần 

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Bài tập 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Sinh viên cần 

chuẩn bị 

1 

Chương 1: Những vấn đề 

chung về Địa sinh thái - Địa 

môi trường  

1.1 Mối quan hệ giữa chiến 

lược phát triển và những câu hỏi 

về môi trường. 

1.2 Đối tượng và vị trí của Địa 

sinh thái-Địa môi trường. 

1.3 Cơ sở khoa học của Địa 

môi trường và phân loại 

8 0 

 

0 

 

 

Nghiên cứu nội dung 

chương 1 [1] , xem 

thêm nội dung 

chương 1 [2], [3] 

2 

Chương 2. Chức năng sinh 

thái của các quyển trái đất 

và chu trình tuần hoàn sinh 

địa hóa 

6 0 0 Nghiên cứu nội dung 

chương 3 [1], tra cứu 

nội dung chương 2, 

[1] 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Bài tập 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Sinh viên cần 

chuẩn bị 

2.1. Chức năng tài nguyên  

2.2. Chức năng động lực 

3 

Chương 2. Chức năng sinh 

thái của các quyển trái đất và 

chu trình tuần hoàn sinh địa 

hóa 

2.3. Chức năng Hoá - Lý 

2.4. Chu trình tuần hoàn sinh địa 

hóa. 

6 0 

 

 

0 

 

Nghiên cứu nội dung 

chương 3 [1], tra cứu 

nội dung chương 2, 

[1] 

4 Chương 3: Ô nhiễm môi 

trường và các dạng công tác 

xử lý ô nhiễm  

3.1. Khái niệm về ô nhiễm  

3.2. Ô nhiễm đất  

3.3. Ô nhiễm nước 

6 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Nghiên cứu nội dung 

chương 5 [1], và tìm 

hiểu thêm tại tài liệu 

[2], [3], [4] 

5 Chương 3: Ô nhiễm môi 

trường và các dạng công tác 

xử lý ô nhiễm  

3.4. Ô nhiễm không khí 

3.5. Các phương pháp xử lý ô 

nhiễm 

6 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Nghiên cứu nội dung 

chương 5 [1], và tìm 

hiểu thêm tại tài liệu 

[2], [3], [4] 

 

6 Chương 4. Xác định đặc 

trưng chất ô nhiễm và cơ sở kỹ 

thuật lựa chọn biện pháp xử lý 

4.1. Xác định đặc trưng chất ô 

nhiễm 

4.2. Các cơ sở kỹ thuật để lựa 

chọn biện pháp xử lý 

4.3. Các nguyên lý của kỹ thuật 

xử lý hiện trường 

4.4. Thực hiện lưu giữ chất ô 

nhiễm 

10 

 

 

0 0 

 

 

Nghiên cứu nội dung 

chương 6 [1]. Làm 

việc nhóm (theo 

danh sách phân 

nhóm): vấn đề của 

mục 4.3 [1] 
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Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Bài tập 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Sinh viên cần 

chuẩn bị 

7 Chương 5. Dị thường địa 

sinh thái và ảnh hưởng của 

sự thiếu hụt hoặc dư thừa 

các nguyên tố hóa học đối 

với con người và sinh vật 

5.1. Dị thường ĐST và ảnh 

hưởng của chúng đối với con 

người và sinh vật 

5.2. Ảnh hưởng của sự thiếu 

hụt hoặc dư thừa các nguyên 

tố hóa học đối với con người 

và sinh vật 

10   Nghiên cứu nội dung 

chương 7 [1], xem 

thêm nội dung 

chương 1 [3] 

8 Chương 6. Ứng dụng của 

Công nghệ Địa sinh thái - Địa 

môi trường trong xử lý và bảo 

vệ môi trường 

6.1. Ứng dụng trên thế giới 

6.2. Ứng dụng ở Việt Nam 

8   Nghiên cứu nội dung 

chương 8 [1] , xem 

thêm nội dung  tài 

liệu [3,4,5] 
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